LỜI GIỚI THIỆU

Thần tích thần phả là loại hình văn bản Hán Nôm ghi chép các vị thần được tôn thờ ở đền miếu. Dường như mỗi làng của người Việt đều có đền miếu thờ thần, nên đều có ghi sự tích của tôn thần vào văn bản thần tích.

Trong dân gian Việt Nam thường lưu truyền câu thành ngữ Lệnh làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ấy thờ, ý muốn khẳng định rằng mỗi làng quê Việt Nam đều có riêng một hoặc nhiều vị Thành hoàng làng để tôn thờ. Trong các văn bản Thần tích thường nói rằng dân làng họp bàn rồi chọn lấy một khu đất cao ráo, khang trang nhất làng để xây dựng một ngôi đình thờ. Khi tiến hành xây dựng, dân làng đều cho mời thầy địa lí danh tiếng về tận nơi xem đất chọn hướng. Bởi lẽ nếu như có điều gì sơ xảy chọn không đúng hướng thì chính dân làng sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng: "Toét mắt bởi tại hướng đình, cả làng cùng toét một mình em đâu?". Trong đình làng, ở khu hậu cung, dân làng cho bày đặt nhang án, long ngai, hoành phi câu đối và nhiều đồ tế khí uy nghi. Đặc biệt ở gian chính giữa khu vực điện thờ họ cho đặt hộp sắc và hộp đựng Thánh tích được sơn son thếp vàng rất trang trọng. Dân làng tổ chức bảo vệ gìn giữ Thánh tích rất cẩn mật, không ai được phép tùy tiện mở Thánh tích ra xem. Mỗi khi có biến cố loạn lạc thì dân làng đều mang Thánh tích đi theo, cất giữ cẩn thận. Hàng năm vào các dịp lễ tết, dân làng cho rước hộp sắc và hộp Thánh tích đi vòng quanh làng để mọi người chiêm ngưỡng. Họ chọn lấy một vị chủ tế đạo cao đức trọng tinh thông chữ Hán mở hộp sắc hoặc Thánh tích ra tuyên độc và giảng giải cho mọi người cùng nghe. Mỗi làng lại chọn lấy một người đạo đức tốt, tính nết cẩn thận cho làm Thủ từ để trông nom đình thờ và giữ gìn Thánh tích. Các vị Thủ từ này được phép sao chép riêng một bản Thánh tích để sử dụng suốt khoá. Mục đích là muốn cất giữ bản chính cho được lâu bền, đồng thời cũng có sự phòng bị nếu như có sự bất trắc xảy ra thì vẫn có bản Thánh tích khác. Sau khi mãn khóa, vị Thủ từ này lại bàn giao toàn bộ Thánh tích cho vị Thủ từ kế nhiệm. Nếu làng nào sơ ý để thất lạc mất Thánh tích, hoặc do chiến tranh loạn lạc, hoặc do bọn trộm cướp phá hoại, hoặc do thất hỏa cháy đình, thì dân làng lại làm đơn kê khai rõ sự thực và xin nhà nước cấp cho bản Thánh tích khác để thờ.

Các vị thần được thờ ở đình đền trong mỗi làng và ghi lại trong thần phả đều là những người có công với dân, hoặc là Thiên thần, hoặc là Nhân thần, họ đều có công lao với đời, được dân thờ phụng.

Sách Việt điện u linh tập, ghi lại Thánh tích của các vị Thần được liệt hạng quốc tế (Nhà nước đứng ra tổ chức tế lễ). Tác giả Việt điện u linh tập là Lý Tế Xuyên giữ chức Thủ đại tạng đời Trần. Trong bài tựa ghi ở đầu sách, tác giả viết: "Trong nước Hoàng Việt ta các vị thần được cúng xưa nay rất nhiều, song số thần linh có công lao hiển hách âm phù trợ giúp sinh linh thì có được nhiều đâu? Bởi lẽ nguồn gốc sinh ra, phẩm loại có khác biệt. Có vị là tinh hoa của sông núi, có vị là nhân vật kiệt xuất, khí thế hừng hực buổi đương thời, anh linh trùm khắp núi sông truyền lại mãi về sau. Nếu không căn cứ vào thực tính mà chép lại, thì sau này đỏ tía khó phân biệt".

I. TỔNG QUAN VỀ THẦN TÍCH THẦN PHẢ

1.1. Quá trình tạo lập văn bản

Ban đầu sự tích của các thần chỉ là truyền miệng từ đời này sang đời khác. Đến khi chữ Hán được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người dân Đại Việt thì các truyền thuyết này được văn bản hóa. Các văn bản thần tích chủ yếu được viết bằng chữ Hán, đến đời Lê Trung Hưng (1533-1787) đã thấy xuất hiện văn bản thần tích viết bằng chữ Nôm. Lại có một số văn bản diễn ca theo lối lục bát hoặc song thất lục bát, như: Sự tích Thánh Tản Viên, Sự tích Chử Đồng Tử, Sự tích Từ Đạo Hạnh. 

Văn bản thần tích thần phả xuất hiện sớm nhất là sách Việt điện u linh tập có từ đời Trần. Sau đó ít lâu có sách Lĩnh Nam chích quái sưu tập 22 truyện thần kỳ. Tác giả Vũ Quỳnh trong bài tựa của mình có viết: "Những chuyện chép ở đây là sử đấy ư? Không rõ bắt đầu có tự bao giờ, do ai soạn thảo, tên họ đều để khuyết, không được ghi lại. Theo ý của riêng tôi thì sách này hẳn là do các vị tài cao học rộng từ đời Lý Trần viết ra, lại được các bậc quân tử cao minh hiếu cổ đời nay nhuận chính. Kẻ ngu hèn này xin được trình bày ngọn nguồn và giải thích thêm..."

Đời Lê có Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng chiếu soạn thảo Thánh tích vào năm Hồng Phúc 1 (1572) đời Lê Anh Tông, sau đó có Quản giám bách thần Tri điện Hùng Lĩnh Thiếu Khanh Nguyễn Hiền vâng lệnh sao lục vào năm Vĩnh Hựu 1 (1736) đời Lê Ý Tông. Hiện nay trên địa bàn Hà Tây vẫn còn có làng lưu giữ được nguyên bản đời Vĩnh Hựu như làng Phương Nhị xã Hồng Dương huyện Thanh Oai. Sang đời Nguyễn thì việc kê khai và xét duyệt Thánh tích vẫn được thực hiện rất nghiêm túc. Nếu có trường hợp kê khai không đúng sự thực, thì vị quan ở địa phương đó bị trách phạt rất nặng, chẳng hạn như Tiến sĩ Nguyễn Gia Cát kê khai Thần tích ở làng Phụng Công huyện Văn Giang trấn Kinh Bắc (nay thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên), hoặc như Trấn thủ Đặng Trần Thường ở Bắc Thành v.v. đều bị triều đình xử phạt cách chức.  Ở mỗi phủ còn xây dựng một ngôi đình ở cất giữ Thánh tích cho cả phủ, đề phòng làng nào bị thất lạc có thể đến đây xin lại.

Các nhà nho được thời cũng rất quan tâm đến Thánh tích, nhiều người được lệnh của triều đình chuyên tâm khảo xét như Nguyễn Bính, Nguyễn Hiền nêu trên, song cũng có vị chỉ vì quan tâm đến Thánh tích nêu trên đã bỏ ra rất nhiều công sức khảo xét, như Lê Tung khảo xét về sự tích Cao Sơn Đại Vương có ghi trong lịch sử và khắc vào bia đá ở nhiều làng thờ Cao Sơn Đại Vương. Khi khảo xét Thánh tích, họ còn lưu giữ bút tích trong các bản Thánh tích của dân làng. Để làm rõ vấn đề này chúng tôi xin trình bày ý kiến nhận xét về Thần tích làng Đống Tranh tổng Vạn Điểm huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín của Hải Châu Tử Nguyễn Văn San.

Nguyễn Văn San là người làng Đa Ngưu huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, hiệu là Hải Châu Tử. Ông sống vào khoảng đời Tự Đức (1848-1883) triều Nguyễn. Ông là một nhà giáo rất danh tiếng, tác phẩm hiện còn là Đại Nam quốc ngữ, Độc thư cách ngôn, Quan châm tiệp lục thể hiện ý tưởng muốn truyền thụ thật nhiều tri thức cần thiết cho thế hệ trẻ, để họ có đủ hành trang bước vào đời. Năm Tự Đức thứ 15 (1862) ông mở trường dạy học ở tổng Vạn Điểm huyện Thượng Phúc, có dịp vào thăm đình làng Đống Tranh ở đây, ông đọc kỹ Thánh tích và có ghi lại lời nhận xét của mình.

Làng Đống Tranh xưa kia thuộc tổng Vạn Điểm phủ Thường Tín, nay thuộc xã Minh Cường huyện Thường Tín, thờ phụng Trung Thành đại vương. Bản Thánh tích của làng hiện lưu giữ tại Thư viện Viện Hán Nôm, ký hiệu AE a2/101. Toàn văn là:

Sự tích Trung Thành đại vương

Đại vương là thủy thần ở ngã ba sông Lương, hiệu là Thổ Lệnh Trưởng vào khoảng niên hiệu VĨnh Huy (650-655) đời Đường Cao Tông, Lý Thường Minh làm Đô đốc Phong Châu, đến bên bờ sông Lương, thấy nước non xinh đẹp, liền thắp hương thầm khấn. Đêm đến nằm mơ thấy hai người lạ rảo bước đến trước mặt. Một người xưng là Thổ Lệnh, một người xưng là Thạch Khanh, xin được thi thố pháp thuật, ai thắng sẽ được ngồi ở phía trước. Thạch Khanh nhận lời, nảy luôn một cái sang bên kia sông đã thấy Thổ Lệnh ngồi sẵn ở bên ấy rồi, Thạch Khanh lại nhảy vọt sang bờ bắc, lai thấy Thổ Lệnh ngồi sẵn ở bên này rồi. Ông rất kính phục, liền cho tạc tượng thờ phụng.

Đến đời Lý Thái Tông, có lần nhà vua đi thuyền qua khúc sông này, chợt gặp sóng gió. Nhà vua liền cầu đảo, thì thấy ứng nghiệm, nên tặng phong là Trung Thành đại vương. Các đời đều phong tặng là Thượng đẳng tôn thần.

Nhận thấy bản Thánh tích này có nhiều vấn đề chưa rõ ràng, như tên hiệu của Thần, nguồn gốc của Thánh tích, nên Nguyễn Văn San liền đưa ra nhận xét:

Cẩn án:

Sự tích Thổ Lệnh đại vương chép trong sách Việt điện u linh tập và Giao Châu kí so với sự tích Tôn thần ở Lương Giang này thì đại đồng tiểu dị. Ở Lương Giang thì gọi là Lương Giang Thủy thần Trung Thành đại vương, ở Việt điện u linh tập thì gọi là Bạch Hạc xã thần Trung dực Vũ phụ Uy hiển đại vương, thế thì há lại có hai sự tích Thổ Lệnh đại vương được chăng? Có lẽ là Lý Thường Minh ở Phong Châu là việc có thực, đi thuyền qua Lương Giang cũng là việc có thực. Ôi, sau khi đại vương tỏ rõ linh thiêng thì hương hỏa thờ cúng lập ra ở hơn 70 đền đâu chỉ có một mình vùng Lương Giang. Thế nhưng đền thờ ở Lương Giang lại rất linh thiêng, mà người Lương Giang lại thấy ở Lương Giang cũng có sông Tam Kì (ngã ba sông), lại thấy vua Lí Thái Tông đi thuyền qua đây cầu đảo ứng nghiệm tặng phong là Trung Thành đại vương, do vậy liền nhận đây là vùng đất phát tích, bèn cắt bỏ một đoạn "xây dựng quán Thông Linh và nhà Tiền mạc, Hậu mạc, mà thêm vào 4 chữ "qua Lương Giang này". Lại thấy đền thờ ở bên bờ sông liền gọi là Thủy thần. Ôi, đại vương gọi là Thổ Lệnh thì đại vương phải là Xã thần, mà không thể là Thủy thần. Ôi, đại vương gọi là Thổ Lệnh thì đại vương phải là Xã thần, mà không thể là Thủy thần, việc ấy đã rõ. Sự tích của đại vương là sự tích muôn thuở hiếm có, không chỉ có hai sự tích ở Hạc Giang và Lương Giang được. Xem kỹ 6 chữ "Thủy thần qua Lương Giang này", thì chẳng cần biện bạch gì thêm cũng đã rõ rồi.

Có người lại hỏi rằng: Mĩ tự không giống nhau là cớ làm sao? Ôi văn trong kinh truyện nhầm lẫn Lỗ Ngư (魯 魚), Hợi Thỉ (亥 豕) là việc từ xưa đã có, nay khảo xét sự tích ở hơn 70 xã thì thấy phần nhiều cũng không giống nhau. Có lẽ là ở Lương Giang từ sau khi được Lý Thái Tông phong tặng bèn thờ Trung Thành làm mỹ hiệu, nên đã không thể giống với ở Hạc Giang, còn ở Hạc Giang là đền thờ chính phát tích, nên vẫn dùng mỹ hiệu chép trong Việt diện u linh tập vậy. Riêng có thơ đề của hai vị Học sĩ ở Hạc Giang và việc Lý Thái Tông đi thuyền ở Lương Giang thì là việc khác nhau. Muốn khảo xét kỹ sự kiện này, hãy đợi các bậc quân tử vậy.

Phần dưới bản Thánh tích làng Đống Tranh này, Nguyễn Văn San còn chép nguyên văn sự tích đức Thánh chép trong sách Việt điện u linh tập để tiện việc so sánh và phân tích. Tiếp đến, ông lại đưa ra lời Cẩn án rất nghiêm túc, có cơ sở khoa học, đủ sức thuyết phục người đọc:

Cẩn án:

Thôn Đống Tranh thờ phụngTrung Thành đại vương, chữ vàng long bài thấy đề hàng chữ Phổ tế Hiển ứng Dực vận Nhân thánh Hộ hựu Chính trung đẳng vị Minh Thành đại vương. Đọc xem hàng chữ này, không rõ vị thần được thờ phụng ở đây là thần nào? Cũng không rõ thần được thờ ở đây gồm mấy vị? Có người bảo rằng anh em của thần gồm năm, sáu người.

Than ôi! Dân thờ thần có nơi chốn, song mỹ hiệu của thần lại không biết, thế thì lòng thành của dân không thật cao lắm, do vậy mong gì thần linh có thể hâm hưởng được. Xem trong Viện điện u linh lục ghi chép đêm thần hiển linh chỉ xưng là Thổ Lệnh mà thôi, thế thì tại sao biết được thần có anh em, cái sau quả đã rõ rồi. Hỏi thăm dân làng, thì thấy đều nói là có một cỗ long bài, một bộ chén rượu, một đạo sắc phong. Vậy thì thần thờ ở thôn Đống Tranh chỉ duy nhất có một vị là Trung Thành đại vương, điều ấy thực đã rõ ràng. Đại để người xưa rất là chất phác, thấy mĩ tự các đời phong tặng quá nhiều, mà long bài không sao viết hết, nên lựa chọn một số chữ các đời phong tặng ghi vào. Do lựa chọn, nên thêm vào hai chữ "đẳng vị", lại đổi Trung Thành thành Minh Thành. Bởi vậy mà "đẳng vị"  này là mỹ tự do các đời phong tặng đó chỉ là chỗ vụng của người viết mà thôi. Người xưa chỉ biết tóm gọn lại để bày tỏ lòng kính trọng, đâu có biết là làm thế thực vô nghĩa lý lắm.

Ôi! Chữ vàng long bài viết thật vẻ vang, đâu phải là việc tầm thường. Làm việc không biết tính toán đến nỗi để lại mối ngờ cho muôn thuở. Nay để vậy viết vào văn tế thì là thêm mỹ hiệu cho kẻ bình dân, đối với thần linh sẽ đắc tội bất kính. Nếu cứ lặng lẽ bỏ qua thì mình thờ vị thần này mà viết văn tế một vị thần khác, thành thử cũng là khinh mạn quỷ thần. Phận làm dân bé há lại lặng lẽ để mặc hay sao? Trong làng có người nào hiểu biết, sửa đổi đề lại là Trung Thành Phổ tế Hùng nghị Minh hoằng đại vương để dứt hẳn mối ngờ. Làm được như vậy thì đời sau chẳng còn nghi hoặc cho đời sau và để cho thần linh được hâm hưởng khói hương, thế chẳng lớn lao lắm sao!

Hiện nay việc khôi phục lại thần tích ở các đình làng của nông thôn Việt Nam đang là một đòi hỏi chính đáng bức xúc. Nhiều làng đã cẩn trọng tìm đến các nhà chuyên môn có trách nhiệm ở Trung ương và địa phương để cậy nhờ. Thế nhưng cũng có nơi do nhu cầu muốn nhanh chóng được xếp hạng, nên đã tùy tiện sao chép sửa đổi, thậm chí có kẻ còn lợi dụng để làm ăn kinh tế. Thực tế đó đã và đang gây ra những sai sót đáng tiếc, gây ra mối lầm lỡ cho muôn đời. Thiết tưởng, lời Cẩn án của Hải Châu Tử Nguyễn Văn San quả là bài học quý giá không chỉ cho thấy ý thức giữ gìn Thánh tích của người xưa, mà còn chỉ ra hướng đi cách làm đúng đắn cho cả chúng ta đời nay và muôn đời sau. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng Bộ Văn hóa thông tin cần phối hợp với một số cơ quan hữu quan như Viện Hán Nôm, Viện Sử học, Sở Văn hóa thông tin các tỉnh lập ra  bộ khảo cứu xét duyệt Thánh tích, để có đủ tư cách pháp nhân xem xét chỉnh lý bổ sung những chỗ bất cập đang diễn ra ở nhiều cơ sở di tích hiện nay. Chúng ta quyết không để diễn ra tình trạng "mình thờ một vị thần này mà văn tế lại viết một vị thần khác".



Đến đầu thế kỷ XX theo lệnh của nhà nước dân xã phải kê khai thần tích các làng giử về Hà Nội để ở Thư viện Viện Viễn Đông bác cổ, do vậy các bản thần tích ngoài việc cất giữ ở làng xã còn được lưu giữ ở Thư viện Trung ương. Hiện nay ở Hà Nội có hai thư viện lớn lưu giữ được hàng ngàn văn bản thần tích.

Ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, còn lưu giữ được 568 đơn vị sách. Sách Bảng tra thần tích theo địa danh làng xã do Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Phượng làm chủ biên cho biết, trong kho sách Hán Nôm có phông sách thần tích mang ký hiệu AE, sưu tầm thần tích ở 22 tỉnh thành từ Nghệ An trở ra Bắc. Sách lập ra 2821 đơn vị làng xã để miêu tả giới thiệu, trong đó có khá nhiều đơn vị trùng lặp, do vậy chúgn tôi đoán định có khả năng là 1260 bản thần tích lưu giữ ở đây.

Ở Thư viện Thông tin Khoa học xã hội có phông sách Thần tích thần sắc, mang ký hiệu A.40.18 được GS.TS Lạc Văn Toàn tổ chức biên soạn thành sách Thư mục thần tích thần sắc, cho biết số thần tích có trong cả nước nhiều đến 12.895 đơn vị. Thế nhưng đọc kỹ trong văn bản chúng tôi thấy có nhiều đơn vị xuất hiện đến 3 lần, do vậy chúng tôi đoán định ở Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội có khoảng 400 văn bản Thần tích.

1.2. Cơ cấu của văn bản thần tích

Một văn bản Thần tích bằng chữ Hán trung bình có độ dày là 10 trang. Hai trang đầu là phần mở đầu kể lể về sự ra đời của thần nhân. Sáu trang giữa là sự tích của đức thánh. Hai trang cuối là nghi thức thờ cúng.

1.2.1 Sự ra đời của thần nhân

Về việc ra đời của tôn thần, nhiều bản thần tích có nội dung gần giống nhau, nhiều nhất là các văn bản do các tác giả Nguyễn Bính phụng biên, Nguyễn Hiền phụng sao. Văn bản cho biết các vị là linh khí của trời đất tạo ra, đại loại được viết là:

Xét xưa kia nước Nam mở vận, phân chia non sông theo cương giới sao Chẩn sao Dực; đất Bắc phân phong, sắp đặt bờ cõi theo khu vực sao Đẩu sao Ngưu. Khoảng đời Hùng Vương, vua Kinh Dương Vương tuân lệnh phân phong của vua cha, trở thành tiên tổ tông phái của các bậc đế vương nước Việt. Hoan Châu danh thắng, xây dựng kinh đô; Nghĩa Lĩnh hình cương, sửa sang miếu điện. Truyền ngôi tiếp nối lại xưng Lạc Long Quân, kết duyên cùng tiên nữ ở Động Đình, sống trên núi Ngũ Lĩnh, trên núi thường có mây ngũ sắc rực rỡ bao phủ. Từ đó bà Âu Cơ có mang. Đến kỳ sinh nở, bà sinh ra một cái bọc trong đó có trăm trứng, nở ra trăm người con trai khôi ngô tuấn tú, đều là bậc hiền thánh tài cao, đức độ hơn hẳn người thường. Khi đã trưởng thành, vua cha bèn phong hầu cho trấn giữ các nơi, phân chia nước ta thành mươi lăm bộ. Trước đó Long Quân nói với Âu Cơ rằng: Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, tuy âm dương khí hợp mà sinh con, nhưng vợ chồng chẳng hợp, thủy hỏa tương khắc, không thể cùng nhau chung sống mãi được. Thế rồi bèn chia năm mươi người con theo cha xuống biển làm thủy thần, cai trị nơi đầu nguồn góc biển; năm mười người con theo mẹ lên núi làm sơn thần, cai trị chốn đỉnh núi sườn non. Lại hẹn ước vớinhau rằng hễ thấy ai có công việc gì thì cùng đến giúp đỡ, không được bỏ mặc. Vì thế về sau nhà họ Hùng có trăm vị thần sơn thủy thường xuyên ứng hiện, đầu thai làm con người thế gian để giúp nước, che chở muôn dân. Nhà nào có phúc sẽ gặp được điều này.

Lại nói, bấy giờ vào đời vua Hùng thứ 18, truyền đến Duệ Vương, đóng đô ở Bạch Hạc, Việt Trì, đặt quốc hiệu là Văn Lang, lấy tên kinh đô là thành Phong Châu. Nhà vua đại lượchùng tài, tư kiêm thánh triết, nối nghiệp tổ tông gây dựng cơ đồ 17 đời thịnh vượng. Bên trong tu luyện văn đức, bên ngoài thì phòng bị biên cương, đốc chí hưng vượng để đất nước được thái bình.

(Thần tích xã Kim Lũ huyện Tiên Phong)

Có khi phần mở đầu chỉ ngắn gọn một vài câu, sau đó là đi thẳng vào nội dung thần tích. Chẳng hạn như bản Thần tích ở xã Tiến sĩ huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh ghi:

Tại sao Thần tích các việc như sau này

Duyên khi bấy giờ đời Hùng Vương hầu hết nước Nam vận suy, núi sông về cả Tùy Đường Nam Bắc mới chia bờ cõi. Vua Ngô Tôn Quyền ở Hoan Châu lên ngôi đóng kinh đô ở Loa thành cả nước đều xưng là vua hiền vậy. Nước nhà trước là Châu Ái bây giờ đổi là Thanh Hóa, có một ông bộ trưởng họ Nguyễn húy Trang, lấy vợ cùng làng họ Trần, húy Ngoạn. Ông bộ trưởng vốn dòng hào phú mà lòng lương thiện, không hung ác gì cả. Nguyễn ông tuổi ngoài năm mươi, Trần bà tuổi ngoài bốn mươi mà chưa có con trai, ông bà bấy giờ bàn với nhau rằng hai ta già mà con trai chưa có phải đi xa tìm nơi danh lam thắng cảnh cầu tự. Bấy giừ cbị tương lễ vật đi một ngày đến núi Tam Đảo, chùa Tây Thiên cầu tự. Ông bà năm ở chùa ấy ba đêm, nghiệmmộng đoán ba đêm, không thấy mộng mị gì cả mới từ cáo thầy chùa xin về. Đi một ngày ông bà về đến phủ Thuận An, huyện Gia Bình, làng Tiêu Xá, bến đò, thôn. Đêm hôm ứng chập tối ông bà ngủ đỗ ở nhà hàng bến đò ấy. Đến nửa đêm chợt thấy ông lão tiên mình mặc hoàng bào, ngồi trên đám mây thẳng xuống trowcs mặt Nguyễn ông mà đứng, tay cầm ba cái trứng cho Nguyễn ông, lại đọc bốn câu thơ rằng:

Tam noãn thần long phó Nguyễn gia

Tướng hồi vi bảo kế sơn hà.

Thiên niên trường tại thiên giang chử.

Tiêu Xá chi tân phúc nhật gia.

(Đại ý bốn câu thơ ấy là giải thích ý nghĩa ba cái trứng). Đọc xong, liền bay lên trên đi mất.

1.2.2 Sự tích của đức Thánh

Phần này thường kể lể rất dài từ thành phần xuất thân, quê hương bản quán, công tích giúp dân giúp nước (xin xem ở bản dịch ở dưới).

1.2.3 Nghi thức thờ cúng

Phần nghi thức thờ cúng trong mỗi văn bản thần tích về cơ bản cũng là giống nhau, ví dụ:

Nhà vua nghe tin tôn thần đã hóa liền sau quan quân trở về nơi ông hóa làm lễ tế tự, xin cho lập miếu để thờ tự ông. Đồng ý cho các khu Đĩnh Tú, Thượng Khê, Thái Khê thuộc trại Nghĩa Bang được làm nơi hộ nhi sở tại để thờ phụng.

- Sắc phong thần hiệu là Trung Á đại vương. Các sắc phục vàng, đỏ ngày lễ đều cấm.

- Tặng phong Ngài là Hùng kiệt Trác vĩ Hộ quốc An dân Đại vương. Cho phép các khu Đĩnh Tú, Thượng Khê, Thái Khê thuộc trại Nghĩa Bang đều được rước mỹ tự về cho dân lập miếu để thờ phụng ông.

Đến thời vua Đinh Tiên Hoàng, hàng năm cứ tuần đầutháng Giêng là xa giá nhà vua hành lễ để biểu dương sự linh thiêng của Đại vương. Bởi lẽ trước đấy vua Đinh khi đang ở chùa bị giặc vây hãm mà ông đã giải vây được. Từ đó đặt thành lệ thường vậy.

Lại nói, từ đấy trở về sau này đều thấy rất hiển ứng nên trải nhiều đời đều được các bậc đế vương gia phong mỹ tự.

Thời Trần Thái Tông giặc Nguyên đến xâm chiếm kinh thành bị bao vây, Trần Quốc Tuấn đã cầu đảo bách thần ở các đền, khi qua một vị thần này đã được hiển ứng âm phù và đánh dẹp được giặc Ô Mã Nhi. Vua Thái Tông đã ban phong mỹ tự là Linh ứng Anh triết Đương lộ Hiển hựu Đại vương.

Đến thời Lê Thái Tổ, khởi nghĩa đánh giặc Liễu Thăng nhà Minh, đất nước bình yên. Vua Thái Tổ gia phong mỹ tự là một vị đại vương Phổ tế Cương nghị Anh linh. Sắc ban cho khu Đĩnh Tú, khu Thượng Khê, khu Thái Khê trại Nghĩa Bang trùng tu miếu điện để thờ phụng ngài. Thật tốt đẹp lắm thay.

- Ngày sinh, ngày hóa và chữ húy của thần đều cấm hai chữ Trung Á. Cho phép các khu Đĩnh Tú, Thượng Khê, Thái Khê được thờ phụng ngài.

- Ngày thần sinh mồng 4 tháng Giêng, lễ dùng trên cỗ chay, dưới thịt lợn đen, xôi, rượu, ca hát, chơi cờ vui vẻ trong 6 ngày thì thôi.

- Ngày thần hóa 22 tháng 5 lễ dùng trên cỗ chay, bánh phẩm quả, các thứ đều phải tinh, ngon, ở dưới thì tùy nghi.

Ngày tốt tháng Giêng năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ thần Nguyễn Bính vâng soạn bản chính.

Ngày tốt tháng 8 năm Vĩnh Hựu 6 (1740) bộ Lại Nội Các tuân theo bản cũ sao lại.

Ngày 23 tháng 3 năm Bảo Đại 13 (1983) xã Hữu Quang vâng sao theo bản chính.

Thủ từ Ngô Huy Cơ ký.

1.3. Danh hiệu của Tôn thần

Danh hiệu của Tôn thần hầu hết ghi bằng chữ Hán như các thần núi: Tản Viên, Hồng Lĩnh, Tam Đạo...; các thần sông như Tam Giang, Tô Lịch, Nam Hải... Hoặc được gọi bằng các mỹ tự như Thổ Lệnh, Trung Thành, Khước Định... Đối các vị thần không gắn liền với địa danh cụ thể, thì được miêu tả bằng chữ Hán, ví dụ như Chử Đồng Tử, có nghĩa là cậu bé ở bãi sông. Đặc biệt các vị thần không rõ ràng về sự tích thường ghi bằng tôn hiệu Đô Hồ đại vương, Đô Hồ phu nhân...

Tôn thần được thờ làm Thành hoàng trong các làng xã Việt Nam có rất nhiều. Theo con  số thống kê của bộ Thư mục Thần tích của Viện Thông tin Khoa học xã hội thì cả nước có đến hơn 4.000 vị thần. Trong số đó có đến 90% tên hiệu các tôn thần được ghi bằng chữ Hán, còn một số ít hơn được ghi bằng chữ Nôm. Sách Hoàng Việt thần kỳ tổng sách ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết cả nước có 1.242 vị thần. Số sách thần tích được lưu giữ ở thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm tuy không nhiều bằng ở Viện Thông tin Khoa học xã hội song đây lại là những tài liệu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, nên chúng tôi có điều kiện để nghiên cứu xem xét hệ thống cá chữ Nôm ghi tên hiệu các thần. Sách Bảng tra thần tích theo địa danh làng xã của Viện Nghiên cứu Hán Nôm xuất bản năm 1996 cho biết trong các văn bản hiện còn cũng ghi đến hơn 1000 vị thần chỉ có 142 vị thần được ghi bằng chữ Nôm. Ở đây chúng tôi xin lưu ý một vấn đề là rất có thể là khi tên các vị thần vốn ghi bằng các từ thuần Việt, song lại được ghi bằng chữ Hán nên người đọc luôn theo âm Hán Việt mà không nhận ra tên gọi thuần Việt đó. Chẳng hạn như tên hai vị thần Lừng, Lẫy được thờ ở vùng sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Theo thần tích ở vùng này kể lại, ở đây có bốn anh em là Hống, Hát, Lừng, Lẫy từng phò giúp Triệu Việt Vương. Đến đời Lê lại hiển linh trợ giúp Lê Đại Hành đánh giặc Tống. Riêng hai vị thần Lừng, Lẫy thì thấy trong các văn bản thần tích ghi bằng nhiều mã chữ khác nhau. Có bản ghi là Lăng夌, Lễ 礼, có bản ghi là 㖫 (Lăng + Khẩu), 𠲥 (Lễ + Khẩu), có bản ghi là  (Lăng + Cá), (Lễ + Cá). Ở văn bản thứ nhất người đọc dễ đọc thành Lăng, Lễ. Còn ở văn bản thứ hai và thứ ba người đọc mới có thể tìm đến âm đọc  Lừng, Lẫy.





Ví dụ trên cho thấy trong số các tên hiệu ghi bằng chữ Hán kia rất có thể còn có những tên Nôm nữa. Song do điều kiện thời gian, trong bản tham luận này chúng tôi chỉ xin đề cập đến các chữ Nôm tự tạo dùng để ghi tên các vị thần (tức là những chữ Nôm tạo lập bởi hai thành tố âm, ý, và chữ Nôm có dùng ký hiệu phụ, hoặc các chữ Nôm ghi các từ Việt có ngữ cảnh rõ ràng không gây nhầm lẫn).

Trong số các vị thần được thờ ở làng xã có nhiều vị mang tên hiệu vốn rất gần gũi với người lao động như cây đa, bến nước, cửa đình, do vậy để ghi được các từ này người viết cần thiết phải sử dụng loại chữ Nôm tự tạo. Để tiện cho việc theo dõi hệ thống chữ Nôm ghi tên hiệu các thần, chúng tôi sắp xếp các vị thần đó theo hai loại là các vị thần gắn liền với các địa danh văn hóa và các vị thần ghi theo số thứ tự xuất thân trong gia tộc.

1.3.1 Các vị thần gắn với các địa danh lịch sử văn hóa

1. Các vị thần gắn với sông nước, có thể đây là những nơi họ xuất quân đi đánh giặc mà không hẹn ngày về. Do vậy sau khi họ hy sinh oanh liệt ở nơi chiến trường thì dân làng tưởng nhớ công lao của họ mà đặt tên luôn là Bến Nước Đại vương.

Chẳng hạn:

- Thần Đài Vàng Bến Nước uy linh Đại vương, được thờ ở xã Mỹ Lương, huyện Diên Hà (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thành hoàng Bến Nước bản thổ Đại vương, được thờ ở xã Thọ Ích, huyện Nam Xương (nay thuộc huyện Lý Nhân), tỉnh Hà Nam.

- Đức Thiên quan Bến Đò Đại vương, được thờ ở xã Thanh Lãng, huyện Diên Hà (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thần Đại đô Nhà Đò Đại vương được thờ ở xã Đào Thành, huyện Hưng Nhân (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

Tên của các vị thần này nhờ vào các chữ Nôm thuần Việt như Bến 𣷷 , Nước 渃 , đã cho chúng ta một nhận xét nữa là các thần tích này đều tập trung ở tỉnh Thái Bình, Hà Nam, những nơi có rất nhiều sông nước.

2. Những địa danh gắn lớn với từ Cửa cũng thường dùng để ghi tên các vị thần như Cửa Đình, Cửa Chùa, Cửa Đầm, Cửa Ải... Những địa danh này thường cũng gắn liền với sự tích các vị Thành hoàng làng. Hoặc cũng là nơi nghĩa quân tập trận, hoặc là nơi chiến trường ác liệt xảy ra. Chẳng hạn như:

- Thần Chiêm Thành Cửa Ải Đại vương, được thờ ở xã Mạn Xuyên, huyện Đông An (nay thuộc huyện Khoái Châu), tỉnh Hưng Yên.

- Thần Càn Kỳ Cửa Chùa Đại vương, được thờ ở xã Đào Thành, huyện Hưng Nhân (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Đương Cảnh Thành hoàng Cửa Ải Đại vương, được thờ ở xã Hạ Đồng, huyện Quỳnh Côi (nay thuộc huyện Quỳnh Phụ), tỉnh Thái Bình.

- Thần Thiên quan Cửa Chùa Cả Đại vương, được thờ ở xã An Chi, huyện Trực Định, tỉnh Thái Bình (nay thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

- Thần Thiên quan Cửa Chùa Đại vương Trung đăng thần, được thờ ở xã Văn La, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

- Thần Thiên quan Cửa Chùa tế Đại vương, được thờ ở xã An Chi, huyện Trực Định, tỉnh Thái Bình (nay thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

- Thần Minh Kha Cửa Đầm đàm Đại vương, được thờ ở xã Phác Xuyên, huyện Tiên Lãng, tỉnh Kiến An (nay thuộc TP. Hải Phòng).

- Thần Đẳng liêu Phó mã Thiên quan Cửa Đình Đại vương, được thờ ở xã Bích Kê, huyện Trực Định, tỉnh Thái Bình (nay thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

- Thần Thiên quan Cửa Chỗ Đại vương Trung đẳng thần, được thờ ở xã Văn La, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

- Thần Ả Lệ Nhà Lê Cửa Ngòi Công chúa, được thờ ở xã Kinh Bối, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

- Thần Dũng Dược Cửa Ngòi Đại vương, được thờ ở xã Thanh Lãng, huyện Diên Hà (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thánh mẫu Cửa Nha công chúa phu nhân, được thờ ở xã Quan Nha, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Thần Cửa Triền Đại vương, được thờ ở xã Hanh Thông Lương, huyện Thanh Quan (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thánh Linh Lang Cửa Trước Đại vương, được thờ ở xã Quan Nha, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Các chữ Nôm Cửa trong văn bản tuy chỉ là loại chữ mượn âm cử của chữ Hán, song do cấu trúc tạo từ để ghi các từ thông dụng như cửa đình, cửa chùa, cửa ngòi... nên cũng dễ nhận ra âm đọc.

1.3.2 Tên các vị thần gắn với các loài cây hoặc gò đất, mô đất, đống đất, đống đá

Đây chính là dấu vết của hình thức bái vật giáo thời xưa. Trong cuộc sống hằng ngày những cây cối, chim muông, gò núi, tác động đến cuộc sống, hoặc là giúp cho họ đạt được thành quả tốt hơn trong lao động sản xuất hoặc là gây ra tai họa tàn phá nhà cửa ruộng vườn. Sức mạnh thiên nhiên ghê gớm đó con người chưa chế ngự được. Do vậy họ phải tôn thờ.

1. Các vị thần vốn là các loài cây, chẳng hạn như:

- Thần Thiên Quan Cây Gỗ Đại vương, được thờ ở xã Lương Quy, huyện An Dương, tỉnh Kiến An (nay thuộc quận An Dương, TP. Hải Phòng).

- Thần Cây Gỗ Dũng Cảm Đại vương, được thờ ở xã An Trực, huyện An Hải, tỉnh Hải Phòng (nay thuộc quận An Hải, TP. Hải Phòng).

- Thần Cả Cây Đa Linh Thông Đại vương, được thờ ở xã An Trực, huyện An Hải, tỉnh Hải Phòng (nay thuộc quận An Hải, TP. Hải Phòng).

- Thần Ông Cả Cây Đa Cửa Chùa Phổ huệ Quả đoán Đại vương, được thờ ở xã Nga Thượng, huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam.

- Thánh Ông Cây Đa Linh Thiêng Hiển ứng Tôn thần được thờ ở xã Từ Thuận, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

- Thần Cây Gạo Đại vương, được thờ ở xã Phồn Khê, huyện Lang Tài (nay thuộc huyện Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh.

- Thần Thiên Quan Cây Gạo Nhà Lã tôn thần, được thờ ở xã Tiên La, huyện Diên Hà (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thần Cả Cây Tre Hiển hựu Đại vương, được thờ ở xã Chi Long, huyện Nam Xương (nay thuộc huyện Lý Nhân), tỉnh Hà Nam.

- Thần Cây Sanh Linh ứng Đại vương, được thờ ở xã Sơn Vi, huyện Sơn Vi (nay thuộc huyện Lâm Thao), tỉnh Phú Thọ.

- Thần Bát Nan Thiên Côi Cây Thông Cửa Chùa Đại vương, được thờ ở xã Thu Điền, huyện Thanh Quan (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thần Trương Quan Áp Cây Dừa tôn thần, được thờ ở xã Đồng Tứ, huyện An Lão, tỉnh Kiến An (nay thuộc quận An Lão, Tp. Hải Phòng).

- Thần Đài Vàng Cây Cối Uy linh Đại vương, được thờ ở xã Mỹ Lương, huyện Diên Hà (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

Chữ Cây 核được cấu tạo bởi bộ Mộc ghi ý và chữ Cai 該viết tắt thành亥, nhìn bề ngoài nó rất giống chữ Hạch 核của chữ Hán, song ở đây cũng không sợ đọc nhầm bởi các chữ đi sau đó là ghi các loại cây như Tre 椥 (Mộc + Tri), Dừa   (Mộc + Từ), Đa 栘 (Mộc + Đa), v.v...

2. Các vị thần vốn gắn đến gò đất, đống đá như:

- Thần Thiên Quan Hương thần Đống Giấy Tá tịch Đại vương, được thơ fở xã An Nhân, huyện Hưng Nhân (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

- Thủy thần Đống Lạp Linh Uy Đại vương, được thờ ở xã Kinh Bối, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

- Đại thần Đống Mô Uy Dũng Đại vương, được thờ ở xã Kinh Bối, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

- Thần Đống Đá Hiển ứng Chiêu cảm Đại vương, được thờ ở xã Văn Cú, huyện An Dương, tỉnh Kiến An (nay thuộc quận An Dương, Tp. Hải Phòng).

- Thần Đống Trúc Anh Uy Trung liệt Đại vương, được thờ ở xã Văn Cú, huyện An Dương, tỉnh Kiến An (nay thuộc quận An Dương, Tp. Hải Phòng).

- Thần đệ nhất Đống Sức Anh Nghị Đại vương, được thờ ở xã Đại Đồng Văn, huyện Siêu Loại (nay thuộc huyện Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh.

- Thần đệ nhị Đống Dạ Chính trực Đại vương, được thờ ở xã Đại Đồng Văn, huyện Siêu Loại (nay thuộc huyện Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh.

Thần Cống Khẩu Linh ứng Đại vương, được thờ ở xã Cát Trung, huyện Trực Định, tỉnh Nam Định.

- Thần Thiên Quan Đường Cõi tôn thần, được thờ ở xã Tiên La, huyện Diên Hà (nay thuộc huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình.

Chữ Đống thường thấy ghi bằng hai chữ là 棟(mượn chữ Hán Đống nghĩa là cột nhà) và   埬 (thổ + đông).

1.3.3 Các vị thần được ghi theo số thứ tự lớn nhỏ

Theo cách tính thứ tự của Việt Nam, số người con trong một gia đình được đếm là trưởng, thứ hoặc cả, hai, ba, tư, nam và người cuối cùng là út. Thế nhưng đối với các vị thần thì không thể gọi một cách thống nhất như vậy mà phải thêm các từ tôn xưng như ông, đức ông, thánh, đức thánh, vua, đức vua.

1. Ông Cả, Ông Hai, Ông Ba, ví dụ như:
- Ông Cả Hoàng thái tử Đô Thống Đại vương, Ông Hai Hoàng thái tử Lục lang Đại vương, được thờ ở xã Hương Giám, huyện Phượng Nhãn (nay thuộc huyện Lục Nam), tỉnh Bắc Giang.

- Ông Cả Chiêu Cảm Thịnh Huân Đô Thống Đại vương, Ông Hai Linh Ưng Thịnh Liệt Đô Thống Đại vương, Ông Ba Chiêu Nhân Thịnh công Đô Thống Đại vương, được thờ ở xã Mai Động, huyện Đông Ngàn (nay thuộc huyện Tiên Sơn), tỉnh Bắc Ninh.

2. Đức Cả, Đức Hai, Đức Ba như:
- Đức Cả Thanh Xứ Đại vương, Đức Hai Thanh Xứ Đại vương, Đức Ba Đại Đức Đại vương, được thờ ở xã Trung Hậu, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Đức Ông Cả, Đức Ông Hai, Đức Ông Ba, ví dụ như:
- Đức Ông Cả Xạ thần Đại vương, Đức Ông Hai Xạ thần Đại vương, Đức Ông Ba Xạ thần Đại Vương, được thờ ở xã Vĩnh Trung, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội).

4. Vua Cả, Vua Hai, Vua Ba như:
- Vua Cả Đông Hán Đại vương, Vua Hai Đông Hán Đại vương, Vua Ba Đông Hán Đại vương, được thờ ở xã Thường Lệ, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

5. Đức Vua Cả, Đức Vua Hai, Đức Vua Ba, như:

- Đức Vua Cả, Đức Vua Hai, được thờ ở xã Nghi Phú, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình (nay thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

- Đức Vua Cả Đông Hải quan Đại vương, Đức Vua Hai Đông Hải quan Đại vương, Đức Vua Ba Đông Hải quan Đại vương, được thờ ở xã Chu Hóa, huyện Sơn Vi (nay thuộc huyện Lâm Thao), tỉnh Phú Thọ.

6. Đức Vua Ông Cả, Đức Vua Ông Hai, Đức Vua Ông Ba, như:

- Đức Vua Ông Cả Non Quân Áp Quốc Đại vương, Đức Vua Ông Hai Cao Sơn Làng Dạ Đại vương, Đức Vua Ông Ba Non Đa Làng Vàng Đại vương, được thờ ở xã Yên Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

7. Thánh Cả, Thánh Hai, Thánh Ba, như:

- Thánh Cả Tế Thế Hộ Quốc Khang Dân Phù Vận Dương Vũ Bảo cảnh Linh ứng Đại vương, Thánh Hai Dực Phù Tuyền Tiệp... Đại vương, được thờ ở xã Hòa Đình, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh.

- Thánh Cả Hộ Quốc Bảo Dân Linh ứng Đại vương, Thánh Hai Thắng Vị Tuy Lộc Hiển ứng Đại vương, Thánh Ba Uy Dũng Chính Trực Anh Linh Đại vương, được thờ ở xã Lương Sơn, huyện Chương Mĩ, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

- Thánh Cả Hiển Linh Đại vương, Thánh Hai Hiển Linh Đại vương, Thánh Ba Hiển Linh Đại vương, Thánh Tư Hiển Linh Đại vương, được thờ ở xã Ngải Cầu, huyện Từ Liêm Hà Đông (nay thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).

- Thánh Cả Linh ứng Đại vương, Thánh Hai Linh ứng Đại vương, Thánh Ba Linh ứng Đại vương, Thánh Tư Linh ứng Đại vương được thờ ở xã Phao Võng, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Có vị thần sau từ ghi thứ tự ra, các duệ hiệu sau thì hoàn toàn giống nhau như Đức Ông Cả Xạ thần Đại vương, Đức Ông Hai Xạ thần Đại vương, Đức Ông Ba Xạ thần Đại vương. Cũng có những vị thần sau từ ghi thứ tự, các duệ liệu khác thì không giống nhau như: Đức Ông vua Cả Non quân Áp quốc Đại vương, Đức Ông vua Hai Cao Sơn Làng Dạ Đại vương, Đức Ông vua Ba Non Đa Làng Vàng Đại vương...

Trong khi ghi thứ tự các vị thần, có thể đơn thuần ghi theo cách ghi của người Việt như Cả, Hai, Ba, Tư, Năm. Đôi khi để cho rõ ràng người viết lại ghi theo số thứ tự của chữ Hán là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Thành thử câu văn vừa có số thứ tự của tiếng Hán, vừa có số thứ tự của tiếng Việt như Đệ nhất Chàng Cả, Đệ nhị Chàng Hai, Đệ tam Chàng Ba. Thoạt nghe người đọc tưởng như một sự trùng lặp không cần thiết, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy đây là việc làm bổ ích giúp cho người ta nhanh chóng nhận biết được cách ghi tên các vị thần bằng chữ Nôm. Ví dụ:

- Đệ nhất Chàng Cả Phụ Quốc Long Vương Đại vương, Đệ nhị Chàng Hai Phù Quốc Long Vương Đại vương, Đệ tam Chàng Ba Hộ Quốc Long vương Đại vương, được thờ ở xã Diên Trang, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông (nay thuộc huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

- Đệ nhất Hoàng Cả Anh Minh Đại vương, Đệ nhị Hoàng Hai Khoan Minh Đại vương, Đệ tam Hoàng Ba Cương nghị Đại vương, được thờ ở xã Nhị Châu, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội).

- Đệ nhất Chàng Cả Vua Vàng Đại vương, Đệ nhị Chàng Hai Vua Vàng Đại vương, Đệ tam Chàng Ba Vua Vàng Đại vương, được thờ ở xã Vũ Lăng, huyện Trực Định, tỉnh Thái Bình (nay thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Từ những diễn giải về cách ghi tên các vị thần theo số thứ tự, cách đọc thực tế trong các văn bản thì thấy các từ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy luôn luôn được ghi bằng các số đếm dùng các chữ Nôm có hai thành tố, một bộ phận biểu âm, một bộ phận biểu ý như:

- Chữ Hai được viết là 𠄩 (Thai + Nhị)

- Chữ Ba được viết là 𠀧 (Ba + Tam)

- Chữ Tư được viết là 𦊛  (Tứ + Ty)

- Chữ Năm được viết là 𠄼 (Nam + Ngũ)

Riêng chữ Cả thì có cách viết phổ biến nhất là 奇 có khi lại thêm bộ phận biểu nghĩa là 倚 , lại có trường hợp viết thành  . Trong trường hợp này nếu như không có các từ chỉ số thứ tự của chữ Hán là "đệ nhất" thì rất khó đoán đây là chữ "Cả". Trường hợp vị thánh nhỏ nhất trong số anh em nhà Thánh thường được gọi là Chàng Út. Thánh Út thì ở bản Nôm thấy xuất hiện ba cách viết là 乙 , 𠃝 , 𠃣 . Nếu như không có các từ chỉ số thứ tự trong chữ Hán thì người đọc cũng dễ đọc nhầm thành Ất, Ít... song trong văn bản do nắm được cách ghi tên các vị thần bằng số thứ tự này mà chúng ta đoán nhận đây là chữ Nôm ghi đức thánh nhỏ nhất trong gia đình nhà Thánh là Chàng Út, Ông Út, Thánh Út.

1. 4 Các dạng thức tồn tại của Văn bản thần tích

Văn bản thần tích được tồn tại chủ yếu là ba loại: Sách Hán Nom, Văn bia và sách đồng.

1.4.1 Sách Hán Nôm

Văn bản thần tích được lưu giữ chủ yếu là sách Hán Nôm. Ở mỗi cơ sở đền đình đều có một hoặc hai ba văn bản thần tích chép tay. Có nhiều bản rất cổ có niên đại hàng 300 năm như bản thần phả của thôn Phương Nhị xã Hồng Dương huyện Thanh Oai. Dân làng rất có ý thức giữ gìn bảo vệ văn bản Thần tích, đặc biệt ở gian chính giữa khu vực điện thờ họ cho đặt hộp sắc và hộp đựng Thánh tích được sơn son thếp vàng rất trang trọng. Dân làng tổ chức bảo vệ gìn giữ Thánh tích rất cẩn mật, không ai được phép tùy tiện mở Thánh tích ra xem. Mỗi khi có biến cố loạn lạc thì dân làng đều mang Thánh tích đi theo, cất giữ cẩn thận. hàng năm vào các dịp lễ tế, dân làng cho rước hộp sắc và hộp Thánh tích đi vòng quanh làng để mọi người chiêm ngưỡng. Họ chọn lấy một vị chủ tế đạo cao đức trọng tinh thông chữ Hán mở hộp sắc hoặc Thánh tích ra tuyên độc và giảng giải cho mọi người cùng nghe. Nếu làng nào sơ ý để thất lạc mất Thánh tích, hoặc do thất hỏa cháy đình, thì dân làng lại làm đơn kê khai rõ sự thực và xin nhà nước cấp cho bản Thánh tích khác để thờ.

Ngày nay do nhu cầu của xã hội, nhờ sự giúp đõ của các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên ở các làng đã có thêm một loại hình văn bản thần tích đánh máy vi tính và bản dịch.

Tuy thế trong quá trình sưu tầm tìm hiểu đã có nhiều trường hợp nhầm lẫn thần tích, đánh máy sai chữ Hán, bản dịch ra tiếng Việt chưa chính xác. Những sai sót và lầm lẫn thực khó tránh khỏi, nếu như là do văn bản chữ Hán khó quá đã đành, song có nhiều trường hợp do người thực hiện không có tinh thần trách nhiệm. Việc thờ thánh và việc tâm linh, cần phải hết sức thận trọng, có lẽ chúng ta cần xem lại lời cẩn án của Học giả Nguyễn Văn San ở thế kỷ XIX:

Ôi! Chữ vàng long bài viết thật vẻ vang, đâu phải là việc tầm thường. Làm việc không biết tính toán đến nỗi để lại mối ngờ cho muôn thuở. Nay để vậy viết vào văn tế thì là thêm mỹ hiệu cho kẻ bình dân, đối với thần linh sẽ đắc tội bất kính. Nếu cứ lặng lẽ bỏ qua thì mình thờ vị thần này mà viết văn tế một vị thần khác, thành thử cũng là khinh mạn quỷ thần. Phận làm dân bé há lại lặng lẽ để mặc hay sao? Trong làng có người nào hiểu biết, sửa đổi đề lại là Trung Thành Phổ tế Hùng nghị Minh hoằng đại vương để dứt hẳn mối ngờ. Làm được như vậy thì đời sau chẳng còn nghi hoặc cho đời sau và để cho thần linh được hâm hưởng khói hương, thế chẳng lớn lao lắm sao!

Sách thần tích còn thấy nhiều ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm khoảng 1200 cuốn, Thư viện Viện thông tin Khoa học xã hội khoảng 4000 cuốn. Ngoài ra ở Thư viện Quốc gia Hà Nội, Thư viện Viện Sử học, Thư viện Viện Văn học, Thư viện thành phố Hà Nội cũng lưu giữ được khá nhiều sách thần tích.

1.4.2 Bia đá

Bia đá ghi lại toàn bộ một văn bản thần tích hiện không tìm thấy nhiều. Trong tập sách này chúng tôi chọn giới thiệu 3 văn bản.

- Bia ở đình làng Nhật Tân quận Tây Hồ thờ thần Linh Lang.

- Bia ở đình làng Yên Sở huyện Hoài Đức thờ Lý Phục Man.

- Bia ở đình làng Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ thờ Ngọc Quang đại vương.

1.4.3 Sách đồng

Văn bản thần tích là cuốn sách đồng hiện còn lại không nhiều. Chúng tôi thấy trên địa bàn Hà nội hiện còn hai cuốn. Một cuốn ở chùa Đậu xã Nguyễn Trãi thờ thần Pháp Vũ, sách gồm 12 lá đồng khổ nhỏ. Một cuốn ở chùa Pháp Vân xã Bình Vọng huyện Thường Tín thờ thần Pháp Vân, sách gồm 8 lá đồng, khổ lớn hơn sách ở chùa Đậu một chút.

II. THẦN TÍCH THẦN PHẢ THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thăng Long - Hà Nội là vùng đất có lịch sử hàng ngàn năm. Các làng xã xưa trong vùng Thăng Long đều có đình thờ thành hoàng làng. Hiện nay ở vùng Hà Nội còn lưu giữ hàng chục ngôi đình cổ có niên đại đến hơn 300 trăm năm như đình Tây Đằng, đình Thụy Phiêu, đình Chu Quyến ở huyện Ba Vì; đình Tường Phiêu ở huyện Phúc Thọ; đình Hoàng Xá ở huyện Ứng Hòa. Trong các ngôi đình làng, nhân dân còn lưu giữ được thần phả, hoặc mới sưu tầm đưa về.

2.1. Làng xã ở vùng Thăng Long - Hà Nội

Cũng như các vùng khác của đất nước, làng xã ở đây luôn biến động và phát triển ngày một tăng thêm. Mỗi khi dân cư tăng thêm, kinh thế phát triển thì số làng xã lại nhiều hơn. Chẳng hạn như ở thế kỷ XVII, vùng đất Thanh Oai ven sông Nhuệ, chỉ có 1 tổng Thanh Oai thuộc huyện Thanh Oai. Sang thế kỷ thứ XIIX đã có đến 3 tổng Thanh Oai là tổng Thượng Thanh Oai, tổng Tả Thanh Oai. Ở tổng Thượng Thanh Oai có ba xã là Thượng Thanh Oai, Đa Sĩ và Trung Thanh Oai. Đến cuối thế kỷ XIX, xã Thượng Thanh Oai tách thành 3 xã là Cầu Đỏ, Hà Trì và Vạn Phúc. Mỗi khi tách làng là lại chia tách thần linh và lập thêm thần phả mới. Theo sách Đồng Khánh địa dư chí lược, địa bàn Hà Nội ngày nay gồm 29 đơn vị quận huyện, trong đó có 9 quận, 1 thị xã và 19 huyện, thì tương đương với vùng đất của 21 huyện cũ là:

	Huyện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Bất Bạt có

Chương Đức

Đa Phúc

Đan Phượng

Gia Lâm

Hoài An

Kim Anh

Mỹ Lương

Phú Xuyên

Phúc Thọ

Sơn Minh

Thạch Thất

Thanh Oai
	51 xã thôn trại

66

40

45

70

51

55

52

84

58

77

46

83

	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Thanh Trì 

Thọ Xương

Thượng Phúc

Tiên Phong

Tùng Thiện

Từ Liêm

Vĩnh Thuận

Yên Lạc

Yên Sơn
	100 

116

83

47

45

87

40

88

63


Tổng số có 1437 xã thôn. Cứ tính theo sự phát triển cơ học bình thường, năm 1888 ở vùng Hà Nội có khoảng 1437 xã thôn, thì con số hiện nay có thể sẽ là trên dưới 2000 thôn, mà mỗi thôn đều có đình thờ thần. Cho dù là có được bằng cách nào, hoặc là lưu giữ được văn bản cổ, hoặc mới sưu tập được, thì đây đều là những tài sản vô cùng quý giá ở địa phương cần được xem xét và giới thiệu rộng rãi.

PAGE  
23

